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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày   03     tháng 01 năm 2024



Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Văn bản số 11398/UBND-TD ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc yêu cầu thi hành án hành chính, trong đó giao Sở Tư pháp “chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định của pháp luật, kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc thi hành Bản án số 159/2023/HC-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng theo quy định...”.
Thực hiện chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ các quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:
1. Thời hạn thi hành Bản án, quyết định của Tòa án:  
Điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án. Quá thời hạn quy định trên mà người phải thi hành án không thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 312 của Luật Tố tụng hành chính[footnoteRef:1].  [1:  - Điểm b khoản 2 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính: b) Người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án
- Khoản 3 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính: “3. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà người phải thi hành án không thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 312 của Luật này”] 

2. Về tự nguyện thi hành án
Điều 10 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP quy định:
[bookmark: dc_17]“1. Người phải thi hành án có trách nhiệm thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính.
[bookmark: khoan_2_10][bookmark: dc_12][bookmark: khoan_2_10_name]2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính, cơ quan phải thi hành án phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp”.
3. Về nội dung thi hành án theo Bản án số 159/2023/HC-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Theo Thông báo số 21/TBTN-THA ngày 11/12/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng:
- Người phải thi hành án: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Nội dung phải thi hành án: “Buộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ công vụ điều chỉnh một phần Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng giao Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý và điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 169288 ngày 20/11/2019 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng thừa ủy quyền UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho Ban quản lý rừng Lâm Viên trùng lên phần diện tích đất thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8, phường 10, thành phố Đà Lạt đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 929654 ngày 14/3/2017 cho Công ty cổ phần bất động sản Phương Nam, đã đăng ký biến động sang tên ông Trường, bà Dung năm 2019”.
4. Sở Tư pháp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh
4.1 Về tự nguyện thi hành án đối với Bản án số 159/2023/HC-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng
- Người phải thi hành án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Nội dung thi hành án: 
+ Điều chỉnh một phần Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh phạm vi, ranh giới, diện tích đất lâm nghiệp và cơ cấu 3 loại rừng giao Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý
+ Điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 169288 ngày 20/11/2019 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lâm Đồng thừa ủy quyền UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho Ban quản lý rừng Lâm Viên trùng lên phần diện tích đất thuộc thửa đất số 99, tờ bản đồ số 8, phường 10, thành phố Đà Lạt.
- Nội dung thực hiện: theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
Căn cứ kết quả thi hành xong nội dung Bản án tuyên, UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả thi hành án cho Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Chính phủ (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP). 
4.2 Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức thi hành Bản án số Bản án số 159/2023/HC-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng
- Người phải thi hành án: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt.
- Nội dung thi hành án: thi hành nội dung phần “Quyết định” của Bản án số 159/2023/HC-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng (trang số 14 của Bản án số 159/2023/HC-ST).
- Nội dung thực hiện: theo Điều 16 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
Căn cứ kết quả thi hành xong nội dung Bản án tuyên, đề nghị người phải thi hành án thực hiện thông báo kết quả thi hành án cho Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND tỉnh (theo quy định tại  điểm c khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP). 
Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thi hành Bản án số 159/2023/HC-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp báo cáo đề xuất UBND tỉnh thực hiện./.
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